
STT TÊN TÀI NGUYÊN ĐKCB LÝ DO ĐỀ XUẤT 
 THÔNG TIN  ĐỀ NGHỊ THANH LỌC HÌNH THỨC XỬ LÝ

1 Tạp chí Lao động và Xã hội =  Labour and social afairs review /         D 4
2 Lao động & Công đoàn = :  Labour and trade union review /  Tổ         D 5
3 Bản tin Trung Quốc /  Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam [T  D 11
4 Nhà văn /  Hội nhà văn Việt Nam [Tạp chí] D 18 .Gạch trong Sổ ĐKCB
5 Thế giới trong ta /  Cơ quan ngôn luận của hội khoa học tâm lý       D 25
6 Quản lý nhà nước /  Học viện hành chính Quốc gia [Tạp chí ] D 34 .Đưa TL ra khỏi kho 
7 Tạp chí Thương mại /  Bộ Thương mại D 35 để thanh lý
8 Nghiên cứu Đông Nam Á /  Trung tâm KHXH và NV Quốc gia [T  D 43
9 Nghiên cứu quốc tế /  Học viện quan hệ quốc tế [Tạp chí] D 44
10 Một cửa sổ nhìn ra thế giới /  Unesco [Tạp chí] D 46
11 Nghiên cứu văn học /  Viện Văn học - Viện khoa học xã hội Việ    D 47
12 Tạp chí Bảo hiểm y tế Việt Nam D 51
13 Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam /  Cơ quan ngôn luận của      D 56
14 Con số & sự kiện /  Tổng cục thống kê [ Tạp chí ] D 57
15 Báo ảnh Việt Nam /  Thông tấn xã Việt Nam [Tạp chí] D 58
16 Đẹp :  Phụ san của Báo ảnh Việt Nam /  Thông tấn xã Việt Nam  D 58a
17 Tạp chí Phát triển giáo dục /  Viện nghiên cứu phát triển giáo d        D 60
18 Người tiêu dùng /  Cơ quan hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiê       D 61
19 Tạp chí Kinh tế đối ngoại=  External Economics review /  Trườn     D 65
20 Tạp chí Giáo chức Việt Nam /  Hội cựu giáo chức Việt Nam D 67
21 Bác sĩ gia đình : Tài liệu chăm sóc sức khoẻ gia đình /  Nguyễn      D 69
22 Tạp chí Khoa học kỹ thuật mỏ - địa chất /  Trường ĐH mỏ-địa c D 70
23 AIDS và cộng đồng /  Bộ Y tế [Tạp chí] D 72
24 Tạp chí Thống kê /  Tổng cục thống kê D 73
25 Khoa học và công nghệ/ TTKHTN và công nghệ quốc gia D 74
26 Khoa học kỹ thuật/ Viện KHKT Việt Nam D 75
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27 Tập san toán lý /  Ban toán lý - ủy ban khoa học và kỹ thuật nh  D 76
28 Gia đình và trẻ em /  Bộ Lao động -Thương binh và xã hội D 80
29 Sách & Đời sống /  Hội xuất bản Việt Nam [Tạp chí] D 85
30 Tạp chí Khoa học xã hội /  Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ D 94
31 Nghe nhìn Việt Nam /  Liên hiệp các hội KH & KT Việt Nam [Tạ  D 96
32 Nghiên cứu Đông Bắc Á /  Viện nghiên cứu Đông Bắc Á [Tạp ch D 97
33 Sản xuất & thị trường /  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thô       D 99
34 Tạp chí Khoa học=  Journal of science /  Bộ giáo dục đào tạo - T    D 100
35 Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp =  Journal of aricultura           D 102
36 Các văn bản pháp quy /  Trung tâm thông tin thương mại. Bộ t    D 105
37 Thị trường tài chính tiền tệ = :  Financial & Monetary Market R           D 108
38 Ánh sáng đẹp :  Nghệ thuật nhiếp ảnh -- Hội nhiếp ảnh TP.Hồ C    D 110
39 Du lịch Việt Nam = :  Vietnam tourism review /  Tổng cục du lịc   D 111
40 Vietnam Travellive =  Cẩm nang du lịch việt nam [Journal] D 111a
41 Toàn cảnh :  Sự kiện - Dư luận /  Bộ văn hoá thông tin [Tạp chí] D 113
42 Nghiên cứu Trung Quốc = :  Chinese studies review /  Viện kho             D 114
43 Điện ảnh kịch trường /  Cơ quan của Bộ văn hoá thông tin [ Tạ   D 117
44 Lý luận chính trị /  Học viện chính trị quốc gia HCM [Tạp chí] D 122
45 Tạp chí Dược học /  Bộ y tế D 123
46 Người làm báo /  Trung ương hội nhà báo VN [Tạp chí] D 124
47 Diễn đàn văn nghệ Việt Nam /  Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các        D 125
48 Tạp chí kế hoạch hóa D 126
49 Tạp chí Lịch sử quân sự /  Bộ Quốc phòng D 127
50 Ngày nay /  Cơ quan ngôn luận của hiệp hội CLB Unesco Việt n   D 129
51 Xưa và Nay /  Hội khoa học lịch sử Việt nam [Tạp chí] D 130
52 Kiến trúc Việt Nam /  Bộ xây dựng [ Tạp chí ] D 131
53 Thế giới ảnh = :  Photo World /  Cơ quan của Phòng Thương m         D 132
54 Sức khỏe gia đình [Tạp chí ] D 133
55 Tác phẩm mới /  Hội nhà văn Việt Nam [Tạp chí] D 134
56 Ngôn ngữ & đời sống /  Hội ngôn ngữ học VN [Tạp chí] D 136
57 Văn hóa các dân tộc /  Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiể      D 137
58 Sóng nhạc /  Hội âm nhạc TP.Hồ Chí Minh [Tạp chí] D 138
59 Tạp chí Giáo dục và xã hội: Journal of Education and Society /                      D 144
60 Nội san silicát /  Viện silicát D 146
61 Chứng khoán Việt Nam = :  Vietnam Securites Review /  Uỷ ban         D 147
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62 Ý tưởng sản phẩm :  Chuyên san của báo Công nghiệp Việt Nam  D 149
63 Tạp chí thể thao /  Tổng cục thể dục thể thao D 150
64 Nghiên cứu Tôn giáo = :  Religious Studies /  Viện nghiên cứu t    D 152
65 Nhà quản lý = :  Manager /  Liên hiệp các hội KH-KT VN. Viện n          D 154
66 Nhịp sống xanh /  Chuyên đề do NXB thanh niên và cục bảo vệ    D 156
67 Thế giới Điện ảnh = Movie World /  Hội Điện ảnh Việt Nam [Tạ  D 161
68 Thông tin Tài chính = :  Financial Bulletin Journal /  Viện Khoa h     D 163
69 Tài chính ngày nay /  Cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ củ      D 164
70 Tạp chí Công nghệ ngân hàng =  Banking Technology Review /         D 165
71 Văn hóa dân gian /  Viện Khoa học xã hội Việt Nam [Tạp chí] D 168
72 Văn học nước ngoài /  Hội nhà văn Việt Nam [Tạp chí] D 169
73 Mẹ & Bé /  Liên hiệp các Hội KHKT Việt nam [Tạp chí] D 172
74 Thầy thuốc Việt nam /  Tổng Hội Y học Việt Nam [Tạp chí] D 173
75 Kiến trúc & đời sống /  Hội kiến trúc sư TP.Hồ Chí Minh [Tạp ch D 174
76 Bản tin điện tử /  Trung tâm thông tin-thư viện Đại học Quốc g      D 176
77 Tạp chí khoa học và phát triển =  Journal of Science and Develo          D 177
78 Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài /  Hội Doanh nghiệp đầu tư n    D 178
79 Bản tin doanh nhân trẻ /  Hội Doanh nhân TP.HCM [Tạp chí] D 179
80 Hồn việt /  Hội Nhà văn Việt nam [Tạp chí] D 181
81 Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ /  Trung tâm thôn       D 182
82 Tạp chí phát triển nhân lực /  Ủy ban nhân dân thành phố HCM      D 185
83 Tạp chí nghiên cứu y dược học cổ truyền Việt Nam =  Journal o             D 186
84 Quan hệ quốc tế [Tạp chí] D 207
85 Tạp chí Dân tộc học /  Viện dân tộc học - Viện khoa học xã hội  D 227
86 Luật học /  Viện luật học - Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam [Tạ  D 242
87 Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật /  Cơ quan lý luận văn hoá ngh          D 243
88 Tạp chí Công tác tư tưởng văn hoá /  Ban tư tưởng - văn hóa tr  D 245
89 Sân khấu /  Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam [Tạp chí] D 246
90 Nghệ thuật thứ bảy /  Hội điện ảnh Việt Nam [Tạp chí] D 254
91 Nhiếp ảnh /  Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam [Tạp chí] D 255
92 Mỹ thuật & đời sống /  Hội mỹ thuật Việt Nam [ Tạp chí ] D 258
93 Nghiên cứu lý luận /  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh [  D 262
94 Nhà nước và pháp luật = :  State and Law /  Viện Khoa học xã h            D 271
95 Khoa học về phụ nữ /  Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đ     D 278
96 Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật =  J     D 285
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97 Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh [Bản tin] D 286
98 Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay/ D 296
99 Các vấn đề sách giáo dục [Tạp chí] D 292

100 Đại học Kiến trúc Hà Nội = Hanoi Architectural University :  Bản            D 301
101 Thông tin tư vấn thiết kế /  Tổng công ty tư vấn thiết kế G.T.V.   D 305
102 Trí thức & phát triển /  Hội khoa học phát triển nguồn nhân lự   D 307
103 Thời trang trẻ D 311
104 Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành /  Trung t        D 312
105 Tạp chí truyền hình D 314
106 Thông tin khoa học và kinh tế bưu điện D 315
107 Tạp chí Ngân hàng =  Banking Review /  Ngân hàng nhà nước V  D 321
108 Những vấn đề phát triển khoa học công nghệ kinh tế /  Trung t              D 323
109 Ấn Độ toàn cảnh [Tạp chí] D 328
110 MASK Nghệ sĩ D 329a
111 Màn ảnh sân khấu /  Sở văn hoá thông tin Hà Nội [Tạp chí] D 329
112 Tri thức thời đại /  Bộ văn hoá thông tin [Tạp chí] D 339
113 Phát triển Kinh tế /  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh [Tạp chí] D 340
114 Tạp chí Công nghiệp Mỏ /  Hội Khoa học và Công nghiệp mỏ Vi  D 342
115 Tư tưởng Văn hoá /  Ban Tuyên giáo trung ương [Tạp chí] D 343
116 Tạp chí Đông y /  Hội Đông y Việt Nam D 345
117 Thông tin văn hoá nghệ thuật /  Thư viện Quốc gia Việt Nam [T  D 348
118 Tài chính và đầu tư /  Cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ c      D 352
119 Tạp chí nghiên cứu tài chính-Marketing /  Bộ tài chính. Trường    D 353
120 Nghiên cứu địa lý nhân văn /  Viện Địa lý nhân văn [Tạp chí] D 355
121 Trí thức và phát triển /  Cơ quan Ngôn luận của Liên hiệp các H        D 357
122 Tạp chí khoa học/ Trường Đại học Hồng Đức Không có  KH
123 Tạp chí khoa học và công nghệ/ Trường ĐH công nghiệp Hà NộKhông có  KH
124 Bản tin Đại học Bách Khoa Hà Nội Không có  KH

GIÁM ĐỐC
Tổng số : 124 đầu tạp chí. = 5.450 cuốn
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